
UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ TAM ĐA 

 

Số: 27/TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Tam Đa, ngày 14 tháng 10 năm 2024 

THÔNG BÁO 

Về việc niêm yết công khai danh sách đề nghị tặng, truy tặng “Huy chương 

Thanh niên xung phong vẻ vang”  
 

 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022; 

Căn cứ Nghị định số 28/2024/NĐ-CP ngày ngày 06 tháng 3 năm 

2024 của Chính phủ, Quy định chi tiết trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng 

“Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” và việc khen thưởng tổng 

kết kháng chiến. 

Căn cứ Quyết định số 213/QĐ-BNV ngày 29 tháng 3 năm 2024 của 

Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 

28/2024/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2024 của Chính phủ quy định trình 

tự, thủ tục xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ 

vang” và việc khen thưởng tổng kết kháng chiến. 

Căn cứ Công văn số 956/UBND-NV ngày 05/08/2024 của UBND 

huyện Phù Cừ về việc Hướng dẫn xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh 

niên xung phong vẻ vang” và khen thưởng tổng kết kháng chiến. 

UBND xã Tam Đa thông báo niêm yết công khai danh sách đề nghị 

xét tặng, truy tặng “Huy chương thanh niên xung phong vẻ vang”, cụ thể 

như sau: 

Thời gian niêm yết: 05 ngày kể từ ngày 15/10/2024 đến hết ngày 

19/10/2024. 

Địa điểm niêm yết: Tại Trụ sở UBND xã, nhà văn hoá các thôn và 

Cổng thông tin điện tử xã. 
(có Danh sách kèm theo). 

Trong thời gian niêm yết công khai, mọi ý kiến thắc mắc đề nghị 

phản ánh về UBND xã Tam Đa, qua đồng chí Phạm Thị Thu Tươi, Bí thư 

Đoàn thanh niên phụ trách Lao động, thương binh & xã hội (Số điện thoại 

liên hệ: 0333.979.029). 

Vậy, UBND xã thông báo để đông đảo nhân dân nắm được./. 

 
Nơi nhận: 
- BTV Đảng uỷ xã; 

- Cán bộ, công chức xã; 

- Các thôn; 

- Đài TT xã; 

- Cổng thông tin điện tử xã; 
- Lưu VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Doãn Thanh Luận 



DANH SÁCH 

ĐỀ NGHỊ TẶNG, TRUY TẶNG “HUY CHƯƠNG THANH NIÊN XUNG PHONG VẺ VANG” 

(Kèm theo Thông báo số 27/TB-UBND, ngày 14/10/2024 của UBND xã Tam Đa) 

I. ĐỀ NGHỊ TẶNG “ HUY CHƯƠNG THANH NIÊN XUNG PHONG VẺ VANG” 
 

 

 

TT 
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Ngày, 

tháng, 

năm 

sinh 
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thành 
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Nơi đi 

TNXP 

 

 

 

Đơn vị 

TNXP 

 

 

 

Địa bàn 

hoạt động 

 

 

Tổng thời 

gian tham                                                                                               

TNXP 

 

 

 

Ghi 

chú 

1 
Doãn Văn Duy 

1954 Tam Đa-Phù Cừ-

Hưng Yên 

Tam Đa-Phù 

Cừ-Hưng Yên 

01/1971  05/1974 Tam Đa-Phù 

Cừ-Hưng Yên 

C8N285P31 Hà Tĩnh, 

Quảng Bình 

Quảng Trị 

03 năm 05 

tháng 26 

ngày 

 

2 
Hoàng Thị Mến 

1954 Minh Tân-Phù 

Cừ-Hưng Yên 

Tam Đa-Phù 

Cừ-Hưng Yên 

01/1971  05/1974 Minh Tân-Phù 

Cừ-Hưng Yên 

C8N285P31 Hà Tĩnh, 

Quảng Bình 

Quảng Trị 

03 năm 05 

tháng 26 

ngày 

 

3 
Hà Thanh Đô 

1956 Tam Đa-Phù Cừ-

Hưng Yên 

Tam Đa-Phù 

Cừ-Hưng Yên 

05/1971  07/1975 Tam Đa-Phù 

Cừ-Hưng Yên 

C22N39B67 Quảng Bình 

Quảng Trị 

03 năm 02 

tháng 0 

ngày 

 

4 
Tạ Thị Trình 

1956 Diên Hồng-

Thanh Miện-Hải 

Dương 

Tam Đa-Phù 

Cừ-Hưng Yên 

05/1972  07/1975 Diên Hồng-

Thanh Miện-

Hải Dương 

C22N39B67 Quảng Bình 

Quảng Trị 

03 năm 02 

tháng 0 

ngày 

 

5 
Phạm Văn Hoàn 

1949 Tam Đa-Phù Cừ-

Hưng Yên 

Tam Đa-Phù 

Cừ-Hưng Yên 

01/1971  05/1974 Tam Đa-Phù 

Cừ-Hưng Yên 

C8N285P31 Hà Tĩnh, 

Quảng Bình 

Quảng Trị 

03 năm 05 

tháng 26 

ngày 

 

6 
Nguyễn Văn 

Thiện 

1951 Tam Đa-Phù Cừ-

Hưng Yên 

Tam Đa-Phù 

Cừ-Hưng Yên 

01/1971  05/1974 Tam Đa-Phù 

Cừ-Hưng Yên 

C8N285P31 Hà Tĩnh, 

Quảng Bình 

Quảng Trị 

03 năm 02 

tháng 25 

ngày 

 

7 
Phạm Ngọc Ky 

1954 Tam Đa-Phù Cừ-

Hưng Yên 

Phường Hải 

Tân-TP. Hải 

Dương- tỉnh 

Hải Dương 

01/1971  06/1974 Tam Đa-Phù 

Cừ-Hưng Yên 

C8N285P31 Quảng Bình 

Quảng Trị 

03 năm 05 

tháng 25 

ngày 

 



 

 

TT 

 

 

 

 

Họ và tên 

 

 

 
Ngày, 

tháng, 

năm 

sinh 

 

 

 

Quê quán 

 

 

 

Nơi đăng ký 

thường trú 

 

 

Ngày, 

tháng, 

năm 

tham gia  

TNXP 

 

Ngày, 

tháng, 

năm 

hoàn 

thành 

nhiệm 

vụ 

 

 

Nơi đi 

TNXP 

 

 

 

Đơn vị 

TNXP 

 

 

 

Địa bàn 

hoạt động 

 

 

Tổng thời 

gian tham                                                                                               

TNXP 

 

 

 

Ghi 

chú 

8 
Phạm Thị Lan 

1953 Vũ Hoà-Kiến 

Xương- Thái 

Bình 

Tam Đa-Phù 

Cừ-Hưng Yên 

02/1971  06/1974 Vũ Hoà-Kiến 

Xương- Thái 

Bình 

ĐTNXP3217 Thái Bình, 

Nam Định 

03 năm 04 

tháng 

 

9 
Nguyễn Thị Mơ 

1952 Quỳnh Ngọc-

Quỳnh Phụ-Thái 

Bình 

Tam Đa-Phù 

Cừ-Hưng Yên 

01/1971  05/1974 Quỳnh Ngọc-

Quỳnh Phụ-

Thái Bình 

C8N285P31 Quảng Bình-

Quảng Trị- 

Hà Tĩnh 

03 năm 05 

tháng 25 

ngày 

 

10 
Phạm Thị Nuôi 

1947 Hà Kỳ- Tứ Kỳ-

Hải Dương 

Tam Đa-Phù 

Cừ-Hưng Yên 

03/1969  04/1973 Hà Kỳ- Tứ Kỳ-

Hải Dương 

ĐTNXP3221 Hải Dương, 

Quảng Ninh 

04 năm 01 

tháng 

 

11 
Nguyễn Thị Gưỡng 

1954 Minh Tiến-Phù 

Cừ-Hưng Yên 

Tam Đa-Phù 

Cừ-Hưng Yên 

01/1971  05/1974 Minh Tiến-Phù 

Cừ-Hưng Yên 

C8N285P31 Quảng Bình-

Quảng Trị- 

Hà Tĩnh 

03 năm 05 

tháng 25 

ngày 

 

12 
Đặng Văn Đượm 

1946 Tam Đa-Phù Cừ-

Hưng Yên 

Tam Đa-Phù 

Cừ-Hưng Yên 

01/1971  05/1974 Tam Đa-Phù 

Cừ-Hưng Yên 

C8N285P31 Quảng Bình-

Quảng Trị- 

Hà Tĩnh 

03 năm 05 

tháng 25 

ngày 

 

13 
Nguyễn Văn Vững 

1951 Tam Đa-Phù Cừ-

Hưng Yên 

Sài Đồng- 

Long Biên-Hà 

Nội 

01/1971  05/1974 Tam Đa-Phù 

Cừ-Hưng Yên 

C8N285P31 Quảng Bình-

Quảng Trị- 

Hà Tĩnh 

03 năm 05 

tháng 26 

ngày 

 

14 
Trần Thị Hậu 

1950 Tam Đa-Phù Cừ-

Hưng Yên 

Tam Đa-Phù 

Cừ-Hưng Yên 

01/1971  05/1974 Tam Đa-Phù 

Cừ-Hưng Yên 

C8N285P31 Hà Tĩnh, 

Quảng Bình, 

Quảng Trị 

03 năm 05 

tháng 25 

ngày 

 

15 
Đặng Văn Nga 

1949 Tam Đa-Phù Cừ-

Hưng Yên 

Tam Đa-Phù 

Cừ-Hưng Yên 

05/1972  07/1975 Tam Đa-Phù 

Cừ-Hưng Yên 

C22N39B67 Hà Tĩnh, 

Quảng Bình, 

Quảng Trị 

03 năm 02 

tháng  

 

16 
Bùi Thị Quýnh 

1952 Lê Hồng-Thanh 

Miện-Hải Dương 

Tam Đa-Phù 

Cừ-Hưng Yên 

05/1972  07/1975 Lê Hồng-Thanh 

Miện-Hải 

Dương 

C22N39B67 Quảng Bình, 

Quảng Trị 

03 năm 02 

tháng 

 

17 
Nguyễn Thị Lại 

1936 Tam Đa-Phù Cừ-

Hưng Yên 

Tam Đa-Phù 

Cừ-Hưng Yên 

02/1965  02/1968 Tam Đa-Phù 

Cừ-Hưng Yên 

N61C61CT3

8 

Điện Biên, 

Lai Châu 

03 năm 01 

tháng 

 



 

 

TT 

 

 

 

 

Họ và tên 

 

 

 
Ngày, 

tháng, 

năm 

sinh 

 

 

 

Quê quán 
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tham gia  

TNXP 

 

Ngày, 

tháng, 
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TNXP 
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TNXP 
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gian tham                                                                                               

TNXP 

 

 

 

Ghi 

chú 

18 
Đặng Kiên Cường 

1938 Tam Đa-Phù Cừ-

Hưng Yên 

Tam Đa-Phù 

Cừ-Hưng Yên 

02/1965  02/1968 Tam Đa-Phù 

Cừ-Hưng Yên 

BT500 QB Quảng Bình 03 năm 00 

tháng 

 

19 
Hoàng Thị Hiệu 

1945 Thiệu Minh-

Thiện Hoá-

Thanh Hoá 

Tam Đa-Phù 

Cừ-Hưng Yên 

02/1965  09/1968 Thiệu Minh-

Thiện Hoá-

Thanh Hoá 

BT500 QB Quảng Bình,  03 năm   

20 
Trần Thị Thạo 

1947 Trác Văn- Duy 

Tiên- Hà Nam 

Tam Đa-Phù 

Cừ-Hưng Yên 

09/1965  02/1968 Trác Văn- Duy 

Tiên- Hà Nam 

N13.P38 Tuyên Quang 03 năm 05 

tháng 

 

21 
Nguyễn Thị Hiệu 

1953 Nhật Quang-Phù 

Cừ-Hưng Yên 

Tam Đa-Phù 

Cừ-Hưng Yên 

05/1972  07/1975 Nhật Quang-

Phù Cừ-Hưng 

Yên 

C22N39B67 Quảng Bình, 

Quảng Trị 

03 năm 02 

tháng 

 

22 
Bùi Văn Bàng 

1946 Tam Đa-Phù Cừ-

Hưng Yên 

Tam Đa-Phù 

Cừ-Hưng Yên 

02/1965  02/1969 Tam Đa-Phù 

Cừ-Hưng Yên 

CT112C309 Lào Cai 04 năm   

23 
Nguyễn Thị Hoa 

1945 Kim Anh-Kim 

Thành-Hải 

Dương 

Tam Đa-Phù 

Cừ-Hưng Yên 

12/1964  04/1975 Kim Anh-Kim 

Thành-Hải 

Dương 

C2CT113 Hải Hưng, 

Quảng Ninh, 

Thanh Hoá 

11 năm  03 

tháng 

 

24 
Nguyễn Mạnh Tầm 

1939 Tam Đa-Phù Cừ-

Hưng Yên 

Tam Đa-Phù 

Cừ-Hưng Yên 

01/1961  02/1965 Tam Đa-Phù 

Cừ-Hưng Yên 

426 Điện 

biên 

Điện Biên, 

Sơn La 

04 năm 01 

tháng 

 

25 
Nguyễn Thị Ngọn 

1954 Tam Đa-Phù Cừ-

Hưng Yên 

Tam Đa-Phù 

Cừ-Hưng Yên 

01/1971  05/1974 Tam Đa-Phù 

Cừ-Hưng Yên 

C8N285P31 Hà Tĩnh, 

Quảng Bình, 

Quảng Trị 

03 năm 05 

tháng 26 

ngày  

 

 

 

 

 

 



II. ĐỀ NGHỊ TRUY TẶNG “ HUY CHƯƠNG THANH NIÊN XUNG PHONG VẺ VANG” 

 
 

 

TT 

 

 

 

 

Họ và tên 
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tháng, 

năm 

sinh 

 

 

 

Quê 

quán 
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ký 
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trú 
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tháng, 
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tham gia  

TNXP 

 

Ngày, 

tháng, 

năm 
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thành 

nhiệm 

vụ 

 

 

 

Nơi đi 

TNXP 
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TNXP 

 

 

 

Địa bàn 

hoạt động 

 

 

Tổng thời 

gian tham                                                                                               

TNXP 

 

 

 

 

Ghi 

chú 

1 
Vũ Hữu Thưởng 

1941 Tam Đa-Phù 

Cừ-Hưng Yên 

Tam Đa-Phù 

Cừ-Hưng 

Yên 

01/1971  05/1974 Tam Đa-Phù 

Cừ-Hưng 

Yên 

C8N285P31 Quảng Bình 03 năm 05 

tháng 26 

ngày 

Từ trần 

2 
Vũ Thái Hòa 

1948 Tam Đa-Phù 

Cừ-Hưng Yên 

Tam Đa-Phù 

Cừ-Hưng 

Yên 

01/1971  05/1974 Tam Đa-Phù 

Cừ-Hưng 

Yên 

C8N285P31 Quảng Bình 03 năm 05 

tháng 26 

ngày 

Từ trần 

3 
Nguyễn Trọng Đồng 

1945 Tam Đa-Phù 

Cừ-Hưng Yên 

Tam Đa-Phù 

Cừ-Hưng 

Yên 

01/1971  05/1974 Tam Đa-Phù 

Cừ-Hưng 

Yên 

C8N285P31 Quảng Bình 03 năm 05 

tháng 25 

ngày 

Từ trần 

4 
Phạm Văn Toán 1937 Tam Đa-Phù 

Cừ-Hưng Yên 

Tam Đa-Phù 

Cừ-Hưng 

Yên 

05/1959  04/1965 Tam Đa-Phù 

Cừ-Hưng 

Yên 

C37CT126B Điện Biên, 

Lai Châu 

05 năm 11 

tháng 0 ngày 

Từ trần 

5 
Nguyễn Văn Dực 

1921 Tam Đa-Phù 

Cừ-Hưng Yên 

Tam Đa-Phù 

Cừ-Hưng 

Yên 

04/1971  10/1974 Tam Đa-Phù 

Cừ-Hưng 

Yên 

C8BT27 Quảng Bình 03 năm 06 

tháng 

Từ trần 

6 
Nguyễn Quang Khiêm 

1933 Tam Đa-Phù 

Cừ-Hưng Yên 

Tam Đa-Phù 

Cừ-Hưng 

Yên 

04/1958  04/1964 Tam Đa-Phù 

Cừ-Hưng 

Yên 

C106 Điện Biên Điện Biên, 

Lai Châu 

05 năm 11 

tháng 0 ngày 

Từ trần 

7 
Nguyễn Quang Bình 

1955 Tam Đa-Phù 

Cừ-Hưng Yên 

Tam Đa-Phù 

Cừ-Hưng 

Yên 

05/1972  07/1975 Tam Đa-Phù 

Cừ-Hưng 

Yên 

C22N39B67 Quảng Bình 03 năm 02 

tháng 

Từ trần 

8 
Trần Trọng Đoán 

1953 Tam Đa-Phù 

Cừ-Hưng Yên 

Tam Đa-Phù 

Cừ-Hưng 

Yên 

01/1971  05/1974 Tam Đa-Phù 

Cừ-Hưng 

Yên 

C8N285P31 Quảng Bình 03 năm 05 

tháng 26 

ngày 

Từ trần 



 

 

TT 

 

 

 

 

Họ và tên 

 

 

 

Ngày, 

tháng, 

năm 

sinh 

 

 

 

Quê 

quán 

 

 

 

Nơi đăng 

ký 

thường 

trú 

 

 

 

Ngày, 

tháng, 

năm 

tham gia  

TNXP 

 

Ngày, 

tháng, 

năm 

hoàn 

thành 

nhiệm 

vụ 

 

 

 

Nơi đi 

TNXP 

 

 

 

Đơn vị 

TNXP 

 

 

 

Địa bàn 

hoạt động 

 

 

Tổng thời 

gian tham                                                                                               

TNXP 

 

 

 

 

Ghi 

chú 

9 
Đặng Văn Quán 

1951 Tam Đa-Phù 

Cừ-Hưng Yên 

Tam Đa-Phù 

Cừ-Hưng 

Yên 

01/1971  05/1974 Tam Đa-Phù 

Cừ-Hưng 

Yên 

C8N285P31 Quảng Bình 03 năm 05 

tháng 26 

ngày 

Từ trần 

10 
Nguyễn Văn Đáo 

1945 Tam Đa-Phù 

Cừ-Hưng Yên 

Tam Đa-Phù 

Cừ-Hưng 

Yên 

02/1961   11/1968 Tam Đa-Phù 

Cừ-Hưng 

Yên 

C309CT112 Lào Cai, Điện 

Biên 

03 năm 01 

tháng 

Từ trần 

11 
Hoàng Văn Hơn 

1935 Tam Đa-Phù 

Cừ-Hưng Yên 

Tam Đa-Phù 

Cừ-Hưng 

Yên 

01/1961  02/1965 Tam Đa-Phù 

Cừ-Hưng 

Yên 

426 Điện Biên Điện Biên, 

Sơn La, Lai 

Châu 

04 năm 01 

tháng 

Từ trần 

12 
Ngô Bá Chính 

1948 Tam Đa-Phù 

Cừ-Hưng Yên 

Tam Đa-Phù 

Cừ-Hưng 

Yên 

02/1968  12/1970 Tam Đa-Phù 

Cừ-Hưng 

Yên 

BT 500 QB Quảng Bình 03 năm Từ trần 

13 
Nguyễn Văn Đễ 

1938 Tam Đa-Phù 

Cừ-Hưng Yên 

Tam Đa-Phù 

Cừ-Hưng 

Yên 

04/1971  10/1974 Tam Đa-Phù 

Cừ-Hưng 

Yên 

BT27 Quảng B Quảng Bình 03 năm 6 

tháng 

Từ trần 

14 
Nguyễn Huy Toàn 

1937 Tam Đa-Phù 

Cừ-Hưng Yên 

Tam Đa-Phù 

Cừ-Hưng 

Yên 

02/1965  02/1968 Tam Đa-Phù 

Cừ-Hưng 

Yên 

C309CT112 Lào Cai  03 năm 01 

tháng 

Từ trần 

15 
Phạm Bá Loạn 

1952 Tam Đa-Phù 

Cừ-Hưng Yên 

Tam Đa-Phù 

Cừ-Hưng 

Yên 

05/1972  07/1975 Tam Đa-Phù 

Cừ-Hưng 

Yên 

C22N39B67 Quảng Bình-

Quảng Trị 

03 năm 02 

tháng  

Từ trần 

16 
Nguyễn Văn Đức 

1937 Tam Đa-Phù 

Cừ-Hưng Yên 

Tam Đa-Phù 

Cừ-Hưng 

Yên 

02/1965  11/1969 Tam Đa-Phù 

Cừ-Hưng 

Yên 

C309CT112 Lào Cai 03 năm 03 

tháng 

Từ trần 

17 
Nguyễn Ngọc Minh 

1936 Tam Đa-Phù 

Cừ-Hưng Yên 

Tam Đa-Phù 

Cừ-Hưng 

Yên 

02/1965  02/1968 Tam Đa-Phù 

Cừ-Hưng 

Yên 

C309CT112 Điện Biên, 

Lai Châu 

03 năm 10 

tháng 

Từ trần 



 

 

TT 

 

 

 

 

Họ và tên 

 

 

 

Ngày, 

tháng, 

năm 

sinh 

 

 

 

Quê 

quán 

 

 

 

Nơi đăng 

ký 

thường 

trú 

 

 

 

Ngày, 

tháng, 

năm 

tham gia  

TNXP 

 

Ngày, 

tháng, 

năm 

hoàn 

thành 

nhiệm 

vụ 

 

 

 

Nơi đi 

TNXP 

 

 

 

Đơn vị 

TNXP 

 

 

 

Địa bàn 

hoạt động 

 

 

Tổng thời 

gian tham                                                                                               

TNXP 

 

 

 

 

Ghi 

chú 

18 
Bùi Đình Nhã 

1935 Tam Đa-Phù 

Cừ-Hưng Yên 

Tam Đa-Phù 

Cừ-Hưng 

Yên 

02/1965  02/1969 Tam Đa-Phù 

Cừ-Hưng 

Yên 

Đ146CT112 Lào Cai 03 năm 02 

tháng 

Từ trần 

19 
Trịnh Văn Thùng 

1953 Tam Đa-Phù 

Cừ-Hưng Yên 

Tam Đa-Phù 

Cừ-Hưng 

Yên 

05/1972  07/1975 Tam Đa-Phù 

Cừ-Hưng 

Yên 

C22N39B67 Quảng Bình,  03 năm 02 

tháng 

Từ trần 

20 
Lê Văn Huân 

1955 Tam Đa-Phù 

Cừ-Hưng Yên 

Tam Đa-Phù 

Cừ-Hưng 

Yên 

05/1972  07/1975 Tam Đa-Phù 

Cừ-Hưng 

Yên 

C22N39B67 Quảng Bình-

Quảng Trị 

03 năm 02 

tháng 

Từ trần 

21 
Trần Văn Đán 

1948 Tam Đa-Phù 

Cừ-Hưng Yên 

Tam Đa-Phù 

Cừ-Hưng 

Yên 

04/1971  10/1974 Tam Đa-Phù 

Cừ-Hưng 

Yên 

BT27 QB Quảng Bình  03 năm 06 

tháng 

Từ trần 

22 
Bùi Văn Luân 

1944 Tam Đa-Phù 

Cừ-Hưng Yên 

Tam Đa-Phù 

Cừ-Hưng 

Yên 

06/1968  01/1972 Tam Đa-Phù 

Cừ-Hưng 

Yên 

N61C61P38 Điện Biên 03 năm 04 

tháng  

Từ trần 

23 
Trần Duy Dương 

1952 Tam Đa-Phù 

Cừ-Hưng Yên 

Tam Đa-Phù 

Cừ-Hưng 

Yên 

05/1972  07/1975 Tam Đa-Phù 

Cừ-Hưng 

Yên 

C22N39B67 Quảng Bình 03 năm 02 

tháng 

Liệt sỹ 

24 
Vũ Thị Lương 

1946 Tam Đa-Phù 

Cừ-Hưng Yên 

Tam Đa-Phù 

Cừ-Hưng 

Yên 

01/1961  02/1965 Tam Đa-Phù 

Cừ-Hưng 

Yên 

426 Điện Biên Điện Biên, 

Lai Châu, 

Sơn La 

04 năm 01 

tháng 

Từ trần 
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